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Chi nhánh Ngô quyền 1: Bốc thăm ngày 08/01/2016 

STT 
Số Hợp 

đồng 
Tên khách hàng Địa chỉ 

GIẢI NHẤT 

1 031796/HPO Trần Thanh Nhật 
Số 28 Ngõ 14 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

GIẢI NHÌ 

1 000193/HPO LE THI THUY SO 10 B/115 LUONG KHANH THIEN 

2 000494/HPO NGUYEN DUY TAP 
SO NHA 2 NGO 55 LUONG KHANH 
THIEN 

3 000694/HPO Nguyễn Minh Tiến 
SO 4/34 NGO 50 CAU DAT, Cầu Đất, 
Cầu Đất, Lê Chân 

4 001682/HPO PHAM VAN YEN SO 6/24 LE QUYNH 

5 002337/HPO DOAN HONG NHAC SO 33/36 C8 DUONG VONG VAN MY 

6 002437/HPO Ngô Văn Bình Số 3/4/95 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

7 003843/HPO PHAN HUY ANH LO 22 NGO 23 DIEN BIEN PHU 

8 004351/HPO Giang Triều Cƣờng Số 8 Ngõ 39 Trần Phú 

9 004389/HPO DO THI HUE SO 24 VO THI SAU 

10 005029/HPO Vũ Thị Hiền Số 8/ 56 Lê Lai 

11 005296/HPO VU NGOC THACH SO 24/191 DA NANG 

12 005492/HPO LUU MINH TUAN NGO 41 TRAN PHU 

13 005532/HPO DO THI HIEN SO 62 TRAN KHANH DU 

14 005560/HPO TRINH QUANG HAI SO 54 TRAN KHANH DU 

15 005583/HPO Nguyễn Đức Hạnh Số 18 Ngõ 11 Trần Bình Trọng 

16 005990/HPO LE NGOC SON SO 7/6/47 LE LAI 

17 006710/HPO Trịnh Phúc Viễn Số 62/47 A Lê Lai 

18 006713/HPO Trần Văn Nghĩa Số 4/49/106 Lê Lai 

19 006742/HPO Phạm Mạnh Hiền Số 22/154/106 Lê Lai 

20 007169/HPO Nguyễn Văn Hoà 
SO 10/50 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

21 007194/HPO BUI VAN THU SO 84/263 DA NANG (11/13/263) 

22 007580/HPO Nguyễn Tự Quyết Số 30 Ngõ 11 Trần Bình Trọng 

23 008625/HPO NGUYEN TAN THANH SO 81 LAC XUAN DAI (Thu tại 14) 

24 008690/HPO PHAN TO QUANG SO 5/17 LUONG KHANH THIEN 

25 008718/HPO DOAN THI THINH SO 47/9 TRAN PHU 



26 008874/HPO Phạm Thị Hảo Số 18 /41/270 Lê Lai 

27 008907/HPO DAO DUC LONG SO 2 CT3 A3 VAN MY 

28 009145/HPO NGUYEN KHAC NHU SO 16/4A TRAN PHU 

29 010252/HPO DINH THI NGOC DUNG SO 1E/311 DA NANG 

30 010394/HPO DOAN XUAN THU 
SO 8/143B CAU DAT, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

31 010694/HPO CHU TRONG HOP SO 16/30 DIEN BIEN PHU 

32 011565/HPO Nguyễn Duy Hải Số 62/ 38/ 106 Lê Lai 

33 011730/HPO HO NGOC SON SO 4C19/313 DA NANG (2/6/313) 

34 011935/HPO Trần Đăng Huy 
Số 23/145 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

35 012357/HPO NGUYEN THI NHUAN 
SO 19/138 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

36 012826/HPO NGUYEN TRUNG HAI SO 3/179 LE LAI 

37 012860/HPO LE DINH THANG SO 28A/28 LUONG KHANH THIEN 

38 013165/HPO Nguyễn Đoàn Chung Số 2/ 71 Trần Phú 

39 013360/HPO NGUYEN THI DOAN SO 32/341 DA NANG 

40 014558/HPO NGUYEN VAN THANH SO 80/106 LE LAI 

41 015384/HPO TRAN QUANG TUAN 
SO 36 GAC 2 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

42 015385/HPO TRAN NGOC HUE SO 6/47A LE LAI 

43 015659/HPO NGUYEN MANH HOANG 
Số 85 g3/99 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

44 016060/HPO NGUYEN TIEN MINH SO 9 PHAM NGU LAO 

45 017216/HPO HUA DUC HUNG SO 5/ 2A DIEN BIEN PHU 

46 017226/HPO DO THI LAI 
SO 5/141 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

47 017255/HPO TRINH THI THANH SO 3/6 LUONG KHANH THIEN 

48 017436/HPO NGUYEN VAN LEN SO 4 / 25B DA NANG 

49 017496/HPO NGUYEN THI NGA SO 1(88) DUONG VONG VAN MY 

50 018242/HPO DO VAN TU SO 12B GAC 2 CT2 A1 VAN MY 

51 018725/HPO TRINH TIEN DUNG SO 10H NGO 215 LE LAI 

52 019158/HPO PHAN VAN CHI SO 2 CT6 A5 VAN MY 

53 019396/HPO DANG DINH GIANG SO 19 NGO 47A LE LAI 

54 020188/HPO LE VAN QUYET SO 11 NGO 389 DA NANG 

55 021251/HPO Nguyễn Đình Thám Số 3 Ngõ 53 Lƣơng Khánh Thiện 

56 021267/HPO Nguyễn Sỹ Hùng Số 117 Lƣơng Khánh Thiện 

57 023259/HPO Nguyễn Đình Hải Số 77 Ngõ 309 Đà Nẵng 

58 023583/HPO Nguyễn Thị Kim Thanh Số 7 Ngõ 309 Đà Nẵng 



59 023985/HPO Phạm Ngọc Quế Số 25 Ngõ 149 Lê Lai 

60 024241/HPO Phạm Hữu Dƣơng Số 20/67 Ngô Quyền 

61 024247/HPO Tào Xuân Lại Số 56 Ngõ 47a Lê Lai 

62 024421/HPO Đặng Hồng Nhâm Số 7/67 Ngô Quyền 

63 025009/HPO Nguyễn Ngọc Phƣơng Số 34/14 Ngô Quyền 

64 025113/HPO Trần Ngọc Hiền Số 82/70/124 Ngô Quyền 

65 025293/HPO Vũ Mạnh Sinh Số 23/73 Lƣơng Khánh Thiện 

66 026041/HPO Bùi Ngọc Dƣ Số 17 Ngõ 49 Trần Phú 

67 026515/HPO Nguyễn Văn Bến Số 1 C33 Ngõ 313 Đà Nẵng (32/313) 

68 027751/HPO Nguyễn Thị Hà Số 25 B3 Tt 2 Tầng Vạn Mỹ 

69 028011/HPO Trần Thị Hƣờng 
Số 5 Ngõ 88 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

70 028182/HPO Nguyễn Bích Hà Số 1b Điện Biên Phủ 

71 028640/HPO Nguyễn Đắc Khang Số 51 Ngõ 239 Đà Nẵng (51/9/239) 

72 028700/HPO Phạm Thanh Tân Số 29 Ngõ 317b Đà Nẵng 

73 028904/HPO Đào Văn Triều 
Số 2 Ngõ 183 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

74 029241/HPO Bùi Anh Dũng Số 6 D/101/68 Ngô Quyền 

75 029532/HPO Nguyễn Trung Thành Số 8 Ngõ 126 Trần Khánh Dƣ 

76 029588/HPO Đào Thị Hà Số 2/ 44/ 14/ 160 Ngô Quyền 

77 029681/HPO Đặng Thị Ngân Số 2A/2/30/152 Lê Lai 

78 030775/HPO Tạ Thị Toàn Số 10/27/6 Trần Phú 

79 030907/HPO Nguyễn Mạnh Vinh Số 12 Ngõ 93 Máy Tơ 

80 031325/HPO Nguyễn Nhƣ Quý Số 7 Phạm Ngũ Lão 

81 031687/HPO Nguyễn Đức Quang Số 145 Ngõ 80 Lê Lai 

82 032057/HPO Phạm Văn Khu Số 23 Khu Tt 4b Trần Phú 

83 032106/HPO Đào Đức Long Số 37 Ngõ 36 ( Ngõ 9 Cũ) Trần Phú 

84 032398/HPO Hoàng Xuân Quỳnh Số 6 Ngõ 47a Lê Lai 

85 032429/HPO Nguyễn Văn Quảng Số 9 Ngõ 53 Trần Nhật Duật 

86 033168/HPO Nguyễn Văn Long Số 15 Ngõ 25 Lƣơng Khánh Thiện 

87 033252/HPO Trƣơng Nhật Hoàng 
Cuối Ngõ 13/3/127 Đƣờng Vòng Vạn 
Mỹ 

88 033606/HPO Vũ Văn Ngải Số 11 Ngõ 88a Trần Khánh Dƣ 

89 034725/HPO Trần Đình Trọng 
Số 12c Gác 2 Ngõ 112 Lƣơng Khánh 
Thiện 

90 034736/HPO Vũ Thị Thuận 
Số 11/63 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

91 037502/HPO Phạm Trung Tƣ Số 16 Ngõ 5 Lê Lai 



92 038148/HPO Mai Văn Khôi Số 29 Ngõ 6 Trần Phú 

93 038262/HPO Chu Khác Lành Số 1/ 65 (NgõTrong) Trần Khánh Dƣ 

94 038841/HPO Nguyễn Đức Hậu Số 13 Ngõ 156 Lê Lai 

95 039219/HPO Đỗ Ngọc Tuân Số 18 Ngõ 73 Trần Khánh Dƣ 

96 041879/HPO Phạm Bá Sỹ Số 32/30 Ngõ 82 Lê Lai 

97 042330/HPO Vũ Thị Tâm Số 2 B/52 Lê Lai 

98 042627/HPO Nguyễn Văn Bích Số 4 Ngõ 152 Lê Lai 

99 042710/HPO Nguyễn Thị Gái 
Số 70G2 Cấu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

100 044872/HPO Phạm Hữu Tuyên Số 15/ 1/ 190 Lê Lai 

101 046241/HPO Cáp Trọng Cƣờng Số 2 Ngõ 36 Lƣơng Khánh Thiện 

102 046498/HPO Nguyễn Trọng Lân Số 20 Ngõ 274 Ngô Quyền 

103 047094/HPO Vƣơng Thanh Hiếu Số 3 Ngõ 17a Điện Biên Phủ 

104 047287/HPO Lê Ngọc Bỉnh Số 4/ 56 Lê Lai 

105 049202/HPO Bùi Đình Dƣ Số 46/112 A Ngô Quyền 

106 049603/HPO Bùi Văn Khánh Số 14/14/160 Ngô Quyền 

107 050064/HPO Đỗ Thị Xuân Số 10/ 74/ 50/ 286 Lê Lai 

108 050068/HPO Phạm Bình San Số 69 Ngô Quyền 

109 050515/HPO Trần Văn Công Số 104 B/ 68 Ngô Quyền 

110 052931/HPO Nguyễn Xuân Nghĩa Số 4/ 45 Trần Nhật Duật 

111 053269/HPO Vũ Đức Chính Số 2/ 33/ 112 A Ngô Quyền 

112 053613/HPO Nguyễn Hồng Quyên Số 127/ 33 Trần Phú 

113 053896/HPO Đặng Thị Hƣơng Số 11/ 7/ 315 Đà Nẵng 

114 054935/HPO Lƣơng Thị Hƣơng 
Số 73 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô 
Quyền 

115 055961/HPO Bùi Đức Lễ Số 15/42/152 Lê Lai 

116 059499/HPO Trần Thị Anh Tuổi Số 85 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

117 059509/HPO Vũ Đức Minh Số 5 Ct5 T1 A4 Vạn Mỹ 

118 059709/HPO Phạm Văn Chiền Số 14 G4 C T4 A5 Vạn Mỹ 

119 059751/HPO Nguyễn Thị Phƣợng Số 12 B Ct6 T3 A3 Vạn Mỹ 

120 059816/HPO Hùnh Thị Thuý Nga Số 29 Ct5 T5 A2 Vạn Mỹ 

121 060006/HPO Trần Thị Tứ Số 15/3/127 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

122 060048/HPO Phạm Thị Hây Số 28 Lô 4 Khu 2 Tầng Vạn Mỹ 

123 060139/HPO Đỗ Thị Vang Số 12B G2 Ct3 A2 Vạn Mỹ 

124 061328/HPO Vũ Quốc Tuấn Số 8/15/315 Đà Nẵng 

125 061946/HPO Đào Thành Trung Số 3 B/55/286 Lê Lai 



126 061947/HPO Nguyễn Tuấn Minh Số 12 T3 Ct2 A9 Vạn Mỹ 

127 062971/HPO Nguyễn Thị An Số 13/41/270 Lê Lai 

128 063526/HPO Phạm Thị Nhẫn Số 69/7/73 Lê Lai 

129 063788/HPO Nguyễn Thị Hồng Hạnh Số 24 Ngô Quyền 

130 064132/HPO Trƣơng Thị Diện Số 3 Lô 7/317 Vạn Mỹ 

131 064258/HPO Vũ Thị Chiến Số 17/12 Ngô Quyền 

132 064458/HPO Trần Thị Thoa 
Số 10/79 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

133 066532/HPO Nguyễn Thị Hiền Số 4/23/16 Lê Lai 

134 066989/HPO Lê Thị Liên Số 10/25 Lƣơng Khánh Thiện 

135 067380/HPO Cao Đức Tuấn 312 C T T Cá Hộp 

136 068836/HPO Thế Thụ Hồng 17/2 Phạm Ngũ Lão 

137 068917/HPO Vũ Bá Quang 50 Trần Khánh Dƣ 

138 069738/HPO Vũ Minh Phúc 1/3/23 Điện Biên Phủ 

139 069991/HPO Phan Thị Nguyệt 37/270 Lê Lai 

140 070231/HPO Ngô Văn Khuê 16/43/313 Đà Nẵng 

141 070240/HPO Vũ Thị Miên 38/26/73 Lê Lai 

142 070605/HPO Lê Thị Lâm 9 /29 F Đà Nẵng 

143 071203/HPO Trần Tiến Thành 25/90/191 Đà Nẵng 

144 071212/HPO Đinh Quang Hà Nghách 110/68 Ngô Quyền 

145 072181/HPO Bùi Thị Huyền Số 7/56 Võ Thị Sáu 

146 072320/HPO Lƣu Đức Thái Số 12/29e Đà Nẵng 

147 072894/HPO Nguyễn Viết Số 3/12/73 Lê Lai 

148 073226/HPO Lê Trọng Doanh 13/10/191 Đà Nẵng 

149 074217/HPO Trịnh Khắc Điệp Số 1/52 Lê Lai 

150 074260/HPO Hoàng Thị Dung Số 85/30/313 Đà Nẵng 

Giải Ba 

1 000561/HPO NGUYEN BOI LONG 
SO 48 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, Lê 
Chân 

2 000684/HPO NGUYEN DUC HANH 
SO 57 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

3 001335/HPO NGUYEN KHANH NGUYEN SO 3/29 DA NANG 

4 002042/HPO Vũ Thị Nga Số 14/8/315 Đà Nẵng 

5 002198/HPO PHAM HUNG LO 23 NGO 23 DIEN BIEN PHU 

6 003041/HPO Hoàng Thị Thanh Phƣơng Số 47 ngõ 47A Lê Lai 

7 004158/HPO LE VAN CHIEN SO 40 LE LAI 

8 004406/HPO NGUYEN HOAI DUONG SO 1 NGO 1 PHAM NGU LAO 



9 005075/HPO Đào Anh Dũng Số 17 Ngõ 71 Trần Khánh Dƣ 

10 005713/HPO VU TRONG HAI SO 6/121 LUONG KHANH THIEN 

11 005929/HPO DO DANG KHA SO 78/313 DA NANG (1/48/313) 

12 006145/HPO Tạ Thị Nhanh Số 2 Ngõ 46 Lƣơng Khánh Thiện 

13 006258/HPO TRAN THI NGOC SO 20/341 DA NANG (9/2/341) 

14 006625/HPO PHAM ANH VAN SO 1/25 TRAN PHU 

15 006741/HPO NGUYEN QUOC TRI SO 34/52 LE LAI 

16 006891/HPO Hoàng Ngọc Lý Số 58/106 Lê Lai 

17 007065/HPO QUACH TIEN THONG 
SO 23/99 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

18 007092/HPO BUI DUC HUY SO 15B/239 DA NANG (5/23/239) 

19 007671/HPO PHAM XUAN TINH 8/2,145, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền 

20 007704/HPO NGUYEN THI TIEN SO 17/24 LE QUYNH 

21 008217/HPO LE THI CHUAN NGO 17A DIEN BIEN PHU 

22 008276/HPO Vũ Thị Diệu Tiên SO 60 NGO 2 PHAM NGU LAO 

23 008692/HPO VU THI MINH HUE SO 31 (10/57)/191 DA NANG 

24 009397/HPO LE VAN HAT SO 2/215 LE LAI 

25 009531/HPO DAM THI NHUNG NGA 3 CHUA VE 

26 010230/HPO TRAN THI NHAN SO 4 NGO 131 LUONG KHANH THIEN 

27 010263/HPO Đào Mai Phƣơng Số 2/317 Đà Nẵng 

28 010331/HPO VU TRONG BON 
SO 6/9/148 CAU DAT, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

29 010771/HPO Đàm Đình Khoa Số 10/43 Lƣơng Khánh Thiện 

30 010845/HPO Phạm Công ánh Số 24/ 16 Lê Lai 

31 010900/HPO La Bính Lƣờng Số 41/60 Lƣơng Khánh Thiện 

32 011158/HPO Vũ Kim Trung Kiên Số 3 NGõ 389 Đà Nẵng 

33 011453/HPO Huỳnh Tùng Số 22/ 30/ 82 Lê Lai 

34 011459/HPO Ngô Phú Kha Số 8 Ngõ 92 Trần Khánh Dƣ 

35 011823/HPO HOANG HUU TRUONG SO 3/309 DA NANG 

36 012154/HPO TRAN VAN KHAI SO 27 LUONG KHANH THIEN 

37 012309/HPO NGUYEN VAN BINH SO 76/106 LE LAI 

38 012917/HPO NGUYEN DUC NGA SO 4/11 DIEN BIEN PHU 

39 013029/HPO PHAN THANH NGOC SO 14/10 TRAN PHU 

40 013135/HPO NGUYEN VAN THU SO 6/3/23 DIEN BIEN PHU 

41 013796/HPO TRAN XUAN TUONG SO 6(2/10)/191 DA NANG 

42 014071/HPO DO MINH NGUYET SO 2/39 TRAN PHU 



43 014285/HPO NGUYEN KIM TUC SO 308 LE LAI 

44 014288/HPO VU DUC TIEN SO 11/76 LUONG KHANH THIEN 

45 014509/HPO TRAN THI MINH HA SO 33/10 TRAN PHU 

46 015221/HPO Lê Anh Dũng Số 69 Ngõ 70 A4b Tt X70 Đà Nẵng 

47 015505/HPO PHAM HUU SANG SO 18/82 LE LAI 

48 015526/HPO VU TIEN DUONG SO 2B TT CA HOP/47 LE LAI 

49 015795/HPO LUONG THE HIEN SO 3C/112 LUONG KHANH THIEN 

50 016393/HPO Trần Văn Tá Số 2/131 Lƣơng Khánh Thiện 

51 016561/HPO BUI TU SO 4/29 DA NANG 

52 016635/HPO DINH VAN NGOC SO 38/82 LE LAI 

53 017227/HPO NGUYEN VAN TRUNG SO 13/123 LUONG KHANH THIEN 

54 017565/HPO PHAM NGOC CANH SO 6 / 54 LUONG KHANH THIEN 

55 017721/HPO LUONG HUU HOAN SO 3 / 559 DA NANG 

56 017722/HPO NGUYEN VAN THANH SO 215 NGO QUYEN 

57 017778/HPO Hoàng Hoa Hoàng SO 33A / 33 LUONG KHANH THIEN 

58 018038/HPO NGUYEN THI HONG KY SO 28 NGO 389 DA NANG 

59 018301/HPO TRAN THI TRAM 
SO 30/34 NGO 50 CAU DAT, Cầu Đất, 
Cầu Đất, Ngô Quyền 

60 018370/HPO NGUYEN DUY THUONG SO 371 DA NANG 

61 018447/HPO TÔ VĂN TOàN Số 12 NGõ 270 LÊ LAI 

62 018469/HPO NGUYEN QUANG PHONG SO 10 NGO 309 DA NANG 

63 019185/HPO NGUYEN VAN KEN SO 9 NGO 73 LUONG KHANH THIEN 

64 019274/HPO NGUYEN XUAN THANH SO 27 DUONG VONG VAN MY 

65 019534/HPO NGUYEN QUANG TUAN SO 8 NGO 317 DA NANG 

66 019770/HPO NGUYEN VAN BAO SO 20 NGO 6 DIEN BIEN PHU 

67 021361/HPO Tạ Văn Hiệp 
Số 27 Ngõ 99 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

68 021718/HPO Nguyễn Chi Phƣơng Số 14 Ngõ 321 Đà Nẵng 

69 021719/HPO Vũ Hoàng Thu Liên Số 20 Ngõ 209 Đà Nẵng 

70 021921/HPO Nguyễn Văn Phúc Ct6 Gác 1 A8 Vạn Mỹ 

71 022160/HPO Trần Bá Quỳ Số 36 Ngõ 279 Đà Nẵng (26/279) 

72 024309/HPO Phạm Thị Tuất Số 6 Ngõ 4 Trần Phú 

73 024360/HPO Nguyễn Mạnh Cƣờng Số 559 Đà Nẵng 

74 024857/HPO Nguyễn Văn Cảnh Số 102 Bình Hải 

75 024877/HPO Đào Đức Tuấn Số 35 Ngõ 191 Đà Nẵng 

76 024991/HPO Trần Thị Thu Số 44a Ngõ 190 Lê Lai 



77 025000/HPO Nguyễn Đức Tuyển Số 276 (287mới) Ngô Quyền 

78 025842/HPO Phạm Thị Tuyến Ngõ 559 Đà Nẵng 

79 025847/HPO Nguyễn Thị Bƣởi Số 1/6 Ngõ 106 Lê Lai 

80 026603/HPO Đỗ Văn Lâm 
Số 22 Ngõ 42 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 
(ngõ cạnh đƣờng Tàu) (22/132) 

81 027555/HPO Trần Mạnh Tiến Số 49/156 Đà Nẵng 

82 028049/HPO Phạm Văn Thọ Số 1/25 Điện Biên Phủ 

83 028358/HPO Vũ Thi Xuân Số 14/70 Ngõ 124 Ngô Quyền 

84 028410/HPO Đào Thanh Tú Số 80 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

85 029054/HPO Đỗ Văn Hùng Số 17a Ngõ 17 Ngô Quyền 

86 029142/HPO Nguyễn Thị Phong Lan Số 16 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

87 029181/HPO Lâm Ngọc Cƣờng Số 1/111/68 Ngô Quyền 

88 029502/HPO Nguyễn Bích Châu Số 9(số 5 Mới) Ngõ317 A Đà Nẵng 

89 029591/HPO Trần Văn Sơn Số 7/89/36 C8 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

90 029719/HPO Lê Thị Thanh Hƣơng Số 47 Ngõ 95 Lạc Xuân Đài 

91 029909/HPO Trần Thị Hoàn Số 7/34/313 Đà Nẵng 

92 030656/HPO Phạm Thị Hạnh Số 8 Ngõ 76 Lƣơng Khánh Thiện 

93 030730/HPO Nghiêm Đình Tuấn Số 3 Ngõ 104 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

94 030900/HPO Đỗ Ngọc Tú Số 2 Ngõ 8 Điện Biên Phủ 

95 030952/HPO Vũ Xuân Thuỷ Số 7a Ngõ 52 Lê Lai 

96 031317/HPO Nguyễn Văn Lợi Số 25/75 Máy Tơ 

97 031402/HPO Nguyễn Thị Thu Hà Số 9/145 Lƣơng Khánh Thiện 

98 032205/HPO Vũ Huy Toàn Số 5/22/317 Đà Nẵng 

99 032490/HPO Phạm Thi Thu Hằng Số 2 Ngõ 133 Lƣơng Khánh Thiện 

100 033149/HPO Đặng Thị Thanh My Số 5 Ngõ 136 Lƣong Khánh Thiện 

101 033188/HPO Trƣơng Thành Vƣơng Số 39/154 Ngõ 106 Lê Lai 

102 034397/HPO Nguyễn Thị Thu Hƣơng Số 5 Ngõ 33 Ngô Quyền 

103 035577/HPO Nguyễn Văn Chƣơngq Số 7 Ngõ 37 Lƣơng Khánh Thiện 

104 036011/HPO Nguyễn Thị Bƣởi Số 29 Ngõ 215 Lê Lai 

105 036058/HPO Đinh Thị Gái Số 6 Ngõ 56 Lê Lai 

106 036068/HPO Lê Thị Thái Số 29 Lê Lai 

107 036605/HPO Nguyễn Văn Thoan Số 51C Ngõ 270 Lê Lai 

108 037213/HPO Trần Văn Thành 
Số 32 Ngõ 134 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

109 037264/HPO Nguyễn Bảo Sơn Số 29/38 Ngõ 106 Lê Lai 

110 037513/HPO Đoàn Thị Thanh Lê 
Số 23 Ngõ 78 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 



111 037714/HPO Đỗ Thị Ba Số 23 Ngõ 124 Ngô Quyền 

112 038111/HPO Trần Quang Huy Số 401 G4 TTCá Hộp Lê Lai 

113 039654/HPO Phạm Văn Bình Số 1/2/30 Ngõ 152 Lê Lai 

114 040140/HPO Hoàng Anh Tuấn Số 11/1 Ngõ 73 Lê Lai 

115 041415/HPO Vũ Thị Thanh Hoa Số 6b/101 Ngõ 68 Ngô Quyền 

116 041884/HPO Nguyễn Mạnh Tuấn Số 17/30 Ngõ 156 Lê Lai 

117 042296/HPO Đỗ Mạnh Tuấn Số 20/119 Trần Phú 

118 042889/HPO Nguyễn Văn Thịnh 
Số 48 Ngõ 50 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu 
Đất, Ngô Quyền 

119 043202/HPO Lê Đức Phú Số 21 Ngõ 100 Ngô Quyền 

120 043537/HPO Nguyễn Viết Anh Số 3/ 27/ 14 Ngõ 160 Ngô Quyền 

121 043588/HPO Nguyễn Hồng Sơn Số 7 Ngõ 25 Trần Phú 

122 045539/HPO Vũ Thị Thuỷ Ngân Số 19 Ngõ 33 Trần Phú 

123 045617/HPO Dƣơng Văn Hùng 
N15 Khu Nhà ở 106 Lƣơng Khánh 
Thiện 

124 045936/HPO Trần Quang Huy Số 4 Ngõ 17 Lê Lai 

125 046240/HPO Trịnh Xuân Trƣờng Số 2b Ngõ 28 Lƣơng Khánh Thiện 

126 046503/HPO Nguyễn Văn Trung Số 69/33 Ngõ 112a Ngô Quyền 

127 047517/HPO Phan Bảo Hoà Số 14 Ngõ 71 Trần Khánh Dƣ 

128 048097/HPO Nguyễn Văn Nhị Số 11/12 Ngô Quyền 

129 048607/HPO Phạm Thị Hƣơng Giang Số 1/4 Trần Phú 

130 049187/HPO Nguyễn Thị Linh Số 10/32/50/286 Lê Lai 

131 049212/HPO Bùi Văn Phả Số 27/2 Phạm Ngũ Lão 

132 049752/HPO Phạm Thị Minh Hải Số 10/38/106 Lê Lai 

133 049778/HPO Đào Thị Bích Số 5/83 Lê Lai 

134 050128/HPO Nguyễn Văn Dũng Số 3/ 40 Lê Lai 

135 050511/HPO Ngô Thị Lƣơng Điền Gác 2 Tập Thể Gia Viên/ 56 Trần Phú 

136 050536/HPO Hoàng Trí Quốc Số 7 A/ 43/ 136 Ngô Quyền 

137 051657/HPO Cao Thị Tuyết Mai Số 52/ 81 Lê Lai 

138 052736/HPO Đinh Hữu Quang Số 10/ 142 Lê Lai 

139 052777/HPO Phạm Hữu Dung Số 12/ 17/ 320 Lê Lai 

140 053034/HPO Dƣơng Thị Tĩnh 
Số 19/143 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

141 053139/HPO Nguyễn Văn Thanh Số 8/44 Trần Khánh Dƣ 

142 053552/HPO Đặng Xuân Thành Số 18/ 17 Điện Biên Phủ 

143 053851/HPO Thái Thị Phòng Số 4/ 61/ 315 Đà Nẵng 

144 053934/HPO Nguyễn Long Số 11/ 36/ 33/ 112 A Ngô Quyền 



145 055257/HPO Nguyễn Văn Bình Số 23/ 11 Trần Bình Trọng 

146 055268/HPO Nguyễn Văn Hợp Số 104 F/ 68 Ngô Quyền 

147 055320/HPO Nguyễn Thanh Tùng Số 15/ 30/ 42/ 152 Lê Lai 

148 055644/HPO Vũ Hoàng Long Số 5/274 Ngô Quyền 

149 055699/HPO Lê Văn Sáu Số 6/18/73 Lê Lai 

150 055913/HPO Nguyễn ánh Dƣơng Số 34/44 Lê Lai 

151 056084/HPO Trần Thị Gái Số 20/3/68 Ngô Quyền 

152 056971/HPO Nguyễn Thị Hoà Số 7/279 Đà Nẵng 

153 059501/HPO Nguyễn Ngọc Huấn Số 84/16 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

154 059607/HPO Phạm Xuân Nhuận Số 13/36 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

155 059746/HPO Vũ Văn Đàm Số 47/36 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

156 059904/HPO Trƣơng Văn Vĩnh Số 4/184 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

157 059955/HPO Lê Thị Bình Lô 80 Khu C8 Vạn Mỹ 

158 059969/HPO Phạm Quốc Công Mặt Bằng A2 Vạn Mỹ 

159 060078/HPO Hà Thị Kim Hạnh Số 16 Ct3 T2 Lô A9 Vạn Mỹ 

160 060308/HPO Hoàng Văn Cầu Số 7/24/320 Lê Lai 

161 060676/HPO Trần Độ Số 9/443 Đà Nẵng 

162 061559/HPO Đỗ Thị Mỹ Dung Số 54/286 Lê Lai 

163 061675/HPO Đỗ Văn Tuấn Số 4/19 Đà Nẵng 

164 062198/HPO Bùi Tất Trọng Số 123/80 Lê Lai 

165 062985/HPO Phi Ngọc Quảng Số 10/100 Ngô Quyền 

166 064140/HPO Vũ Văn Đắc Số 13/12/73 Lê Lai 

167 064388/HPO Lê Thị Miên Số 6/4 B Trần Phú 

168 064637/HPO Trần Văn Dũng Số 1 C T6 A3 Vạn Mỹ 

169 065091/HPO Trần Ngọc Minh Số 1/27/42/152 Lê Lai 

170 065318/HPO Vũ Ngọc Thái Đối Diện Nhà 58/136 Ngô Quyền 

171 065720/HPO Nguyễn Thị Lan Số 10/63/36 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

172 066017/HPO Vũ Văn Công Số 9 Ct2 T1 A1 Vạn Mỹ 

173 066363/HPO Bùi Doãn Việt Số 9/10/73 Lƣơng Khánh Thiện 

174 067028/HPO Nguyễn Phú Mỹ 1/122 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

175 067572/HPO Nguyễn Khánh Cƣờng 39/50/286 Lê Lai 

176 067642/HPO Tống Sỹ Phƣơng 76/50/286 Lê Lai 

177 067645/HPO Lƣơng Ngọc Thao 7/103 Ngô Quyền 

178 067978/HPO Trần Ngọc Huy Số 9 Ngô Quyền (cầu Thuỷ Tinh) 

179 068845/HPO Lã Thị Quy 27/4/313 Đà Nẵng 



180 069438/HPO Đồng Xuân Thắng 17/1/311 Đà Nẵng 

181 069603/HPO Hoàng Bích Thủy 17 - T5 - C T5 - A2 Vạn Mỹ 

182 069608/HPO Nguyễn Văn Tùng 2/20/313 Đà Nẵng 

183 070229/HPO Nguyễn Thị Sinh 9 Lô 1 /80 G Lê Lai 

184 070927/HPO Hoàng Ngọc Sơn 29 B /317 Đà Nẵng 

185 070982/HPO Trần Thị Quế 20/17/320 Lê Lai 

186 071036/HPO Đỗ Thị Hƣơng 1/21/286 Lê Lai 

187 071122/HPO Nguyễn Thanh Hà 10/1/4 Trần Phú 

188 071313/HPO Quách Thị Tình 
6/143 B Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, 
Ngô Quyền 

189 071315/HPO Phạm ánh Tuyết 117/309 Đà Nẵng 

190 071330/HPO Cao Thị Hiếu 
Số 9/4/95 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ (thu TB 
tại 11C/226 Lê Lai) 

191 071743/HPO Bùi Văn Già 23/1/35 Trần Khánh Dƣ 

192 071928/HPO Lƣu Thị Thành Số 1/79 Trần Phú 

193 071973/HPO Nguyễn Thành Trung 
Số 145 Cầu Đất, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô 
Quyền 

194 071979/HPO Phạm Đình Hùng Số 16/12 Trần Phú 

195 072895/HPO Đinh Cao Phong 108 Trần Phú 

196 073374/HPO Vũ Văn Hào 10 B /311 Đà Nẵng 

197 073543/HPO Hoàng Thị Hiệp 3/121 Đƣờng Vòng Vạn Mỹ 

198 073859/HPO Trần Thị Nguyệt 61 A /33/112 A Ngô Quyền 

199 073870/HPO Nguyễn Văn Lƣơng 75/81 Đà Nẵng 

200 2210658 Phạm Văn Mạnh 9,99, Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền 

 
   

THƢ KÍ 
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ  
TIN HỌC VIỄN THÔNG 

Hải Phòng, ngày    tháng    năm 

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƢƠNG 

 


